
STT MSSV Họ Tên Ngày sinh  Nơi sinh Số CCCD Ngày cấp Lớp
ĐK làm 

lễ TN
Ghi chú

1 21410008 Trần Văn Đình Hiển 04/06/1995 Đồng Nai 075095012278 HC.K2021.1

2 21210070 Văn Hồng Hạnh 28/08/1996 TP. Hồ Chí Minh 079196004525 20/12/2021 HC.K2021.2,3

3 22210035 Chu Chiêu Dủ An 30/03/1994 Sóc Trăng 094094008365 CN2.K2022.2 X

4 22210038 Nguyễn Thị Ngọc Châu 15/05/1996 Long An 080196004536 11/08/2021 CN2.K2022.2

5 22210039 Lê Văn Cường 28/01/1996 Thừa Thiên Huế 046096013428 04/04/2023 CN2.K2022.2

6 22210040 Phan Nguyễn Nhật Đăng 27/05/1999 Bình Thuận 060099010254 25/10/2022 CN2.K2022.2

7 22210043 Trần Mỹ Duyên 09/11/1994 TP. Hồ Chí Minh 079194021217 22/11/2021 CN2.K2022.2

8 22210044 Trần Quang Duyệt 27/05/1986 Sơn La 014086008901 21/02/2023 CN2.K2022.2

9 22210050 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 21/12/1996 Tiền Giang 082196012189 16/02/2022 CN2.K2022.2 X

10 22210053 Phan Anh Huy 27/04/1988 TP. Hồ Chí Minh 079088036803 20/12/2021 CN2.K2022.2
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11 22210054 Tạ Tiến Khải 12/05/1999 TP. Hồ Chí Minh 079099021544 10/05/2024 CN2.K2022.2

12 22210055 Trần Phi Khang 31/01/1999 TP. Hồ Chí Minh 07909039719 31/01/2024 CN2.K2022.2

13 22210057 Nguyễn Khoa Lâm 24/01/1985 Đà Nẵng 048085005192 10/07/2021 CN2.K2022.2

14 22210058 Nguyễn Dương Hoàng Lan 15/09/1998 TP. Hồ Chí Minh 079198013165 25/04/2021 CN2.K2022.2 X

15 22210060 Nguyễn Khoa Nam 15/09/1979 Đà Nẵng 048079006594 10/08/2021 CN2.K2022.2

16 22210064 Trần Trung Nghi 12/01/1996 TP. Hồ Chí Minh 079096023900 15/01/2023 CN2.K2022.2

17 22210065 Đoàn Đức Nguyên 19/11/1995 Thừa Thiên Huế 046095003829 09/05/2021 CN2.K2022.2 X

18 22210066 Trần Tú Nguyệt 25/02/1998 TP. Hồ Chí Minh 079198007307 08/05/2021 CN2.K2022.2 X

19 22210068 Phạm Minh Niên 28/08/1997 TP. Hồ Chí Minh 079097005103 22/12/2021 CN2.K2022.2

20 22210069 Hồ Văn Phong 02/02/1993 Nghệ An 040093014453 23/03/2022 CN2.K2022.2

21 22210071 Tăng Huỳnh Phú 20/01/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 077097005485 12/08/2021 CN2.K2022.2

22 22210072 Đinh Công Phúc 19/09/1999 Quảng Nam 049099012313 29/09/2024 CN2.K2022.2

23 22210077 Nguyễn Hoàng Trọng Qúy 17/12/1997 TP. Hồ Chí Minh 079097003090 17/05/2021 CN2.K2022.2

24 22210078 Phạm Hoàng Sơn 26/11/1999 TP. Hồ Chí Minh 079099000572 19/05/2023 CN2.K2022.2

25 22210079 Nguyễn Phúc Tâm 24/12/1979 Đồng Tháp 087079010158 11/08/2021 CN2.K2022.2 X

26 22210082 Trần Thanh Thảo 27/12/1998 TP. Hồ Chí Minh 079198010428 25/08/2022 CN2.K2022.2



27 22210087 Nguyễn Nhật Thùy Trân CN2.K2022.2
Chưa nộp hồ 

sơ xét TN

28 22210093 Võ Đình Văn 10/08/1999 Bình Thuận 060099007042 25/10/2022 CN2.K2022.2 X

29 22210094 Lê Thanh Tuấn Vũ 22/12/1994 Kiên Giang 091094008114 31/12/2021 CN2.K2022.2

30 22210095 Võ Thị Minh Vy 21/09/1994 TP. Hồ Chí Minh 079194028953 10/07/2021 CN2.K2022.2 X

31 22210073 Nguyễn Xuân Quân 16/12/1989 Thanh Hóa 038089047060 08/07/2021 CN2.K2022.2 X

32 22410065 Nguyễn Hoàng Anh 17/04/1994 Long An 080094006858 18/10/2023 LT.K2022.3

33 22410066 Nguyễn Tuấn Anh 16/05/1993 Bình Dương 074093007961 10/05/2021 LT.K2022.3

34 22410067 Đặng Hữu Biên 15/02/1996 Hà Tĩnh 042096003224 LT.K2022.3

35 22410068 Nguyễn Văn Đình Cảng 15/11/2001 Quảng Ngãi 051201006921 28/02/2022 LT.K2022.3 X

36 22410069 Hoàng Xuân Đạt 21/06/2001 Đắk Lắk 066201016152 12/08/2021 LT.K2022.3

37 22410070 Cao Trần Dũng 16/08/1999 Quảng Ngãi 051099004847 03/09/2024 LT.K2022.3

38 22410072 Nguyễn Ái Duy 17/05/1999 Long An 080099002590 30/06/2022 LT.K2022.3

39 22410074 Nguyễn Hoàng Hiếu 30/06/1991 Long An 080092005328 16/08/2022 LT.K2022.3

40 22410075 Lại Đình Hoàng 07/12/2002 TP. Hồ Chí Minh 027202002198 21/04/2021 LT.K2022.3 X

41 22410076 Nguyễn Tín Hữu 03/04/2000 Kiên Giang 091200012279 16/09/2021 LT.K2022.3

42 22410077 Lữ Hoàng Khang 21/05/1998 Long An 080098004789 13/08/2021 LT.K2022.3



43 22410078 Bùi Ngọc Khánh 25/01/1999 TP. Hồ Chí Minh 079099013174 02/10/2024 LT.K2022.3 X

44 22410080 Nguyễn Văn Linh 15/04/1995 Thái Bình 034095012992 27/09/2022 LT.K2022.3

45 22410081 Mạnh Ngọc Minh 28/07/1987 Phú Yên 054087000232 25/03/2021 LT.K2022.3 X

46 22410083 Huỳnh Trần Trọng Nghĩa 21/05/1988 TP. Hồ Chí Minh 079088001800 18/09/2022 LT.K2022.3

47 22410084 Nguyễn Hoàng Phi 20/04/2001 Bến Tre 083201005878 15/06/2021 LT.K2022.3

48 22410086 Nguyễn Trường Phú 19/10/1995 Gia Lai 064095008414 14/02/2022 LT.K2022.3

49 22410087 Vũ Hoàng Phúc 09/11/2001 Đồng Tháp 087201003368 12/08/2021 LT.K2022.3

50 22410088 Trần Huỳnh Yến Phụng 03/12/1998 Bình Dương 074198002239 16/10/2022 LT.K2022.3

51 22410091 Phạm Tấn Phương 28/07/1989 Khánh Hòa 056089014165 22/09/2021 LT.K2022.3

52 22410092 Trần Minh Phương 16/09/2000 Long An 080200013631 19/12/2022 LT.K2022.3

53 22410093 Lê Vinh Quang 15/04/1986 Bình Dương 074086005666 06/07/2021 LT.K2022.3

54 22410095 Hồ Văn Thạch 11/09/1999 TP. Hồ Chí Minh 084099001301 27/04/2021 LT.K2022.3 X

55 22410096 Nguyễn Quốc Thắng 03/10/1997 TP. Hồ Chí Minh 079097012340 16/09/2022 LT.K2022.3

56 22410098 Đoàn Thị Thảo 28/01/1990 Quảng Nam 049190008076 27/04/2022 LT.K2022.3 X

57 22410099 Nguyễn Thanh Tiền 01/06/2001 Tây Ninh 072201002644 12/08/2021 LT.K2022.3

58 22410100 Cù Thị Ngọc Trâm 24/08/1995 Khánh Hòa 056195004365 16/01/2022 LT.K2022.3



59 22410101 Khúc Thuỳ Trang 18/12/1999 Hà Nội 001199028131 25/04/2021 LT.K2022.3

Bổ sung 

công nhận 

của tổng cục 

nghề nghiệp

60 22410102 Trần Minh Trí 18/06/1999 Bình Dương 07409007544 25/06/2024 LT.K2022.3

61 22410103 Trần Đức Trung 28/01/1992 Tây Ninh 072092005940 06/04/2021 LT.K2022.3 X

62 22410104 Đỗ Anh Tú 05/08/1997 TP. Hồ Chí Minh 079097022007 23/01/2022 LT.K2022.3

63 22410105 Nguyễn Minh Tú 02/09/2001 Bình Dương 074201002157 24/04/2021 LT.K2022.3

64 22410106 Lê Quang Tuấn 16/05/1998 TP. Hồ Chí Minh 079098030635 16/08/2021 LT.K2022.3

65 22410107 Trương Văn Tùng 27/04/1999 Đồng Nai 075099013428 29/09/2022 LT.K2022.3

66 22410108 Phạm Lư Kiết Tường 19/11/2000 Bình Dương 07200001012 13/04/2021 LT.K2022.3

67 22410109 Nguyễn Hoàng Vinh 30/11/1999 Long An 30/11/1999 28/06/2021 LT.K2022.3

68 21410030 Trần Quang Đức 09/09/2000 Đắk Lắk 066200006389 20/07/2022 HC.K2021.2,3

69 21410035 Trần Kiên 21/10/1998 Đồng Nai 075098005505 08/09/2022 HC.K2021.2,3

70 21210011 La Tiểu Phượng 30/05/1994 Quảng Nam - Đà Nẵng 049194005236 21/01/2023 CN2.K2021.1

71 22410073 Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng 20/10/2000 Tiền Giang 082300011447 20/12/2021 LT.K2022.3

72 22410089 Nguyễn Hoàng Phương 10/06/1988 Thừa Thiên Huế 045188004889 19/02/2002 LT.K2022.3

73 20730017 Lê Minh Nhật 16/08/1989 Long An 080089013863 03/06/2022 CN1.K2020

74 20730005 Phan Hoài Nam 16/02/1993 TP. Hồ Chí Minh 079093008512 20/12/2021 CN1.K2020 X



75 20730009 Võ Thị Thúy Kiều 24/08/1993 Quảng Nam 049193011675 28/01/2023 CN1.K2020

76 22210014 Dương Hữu Lộc 18/12/1991 Tiền Giang 082091002548 27/12/2022 CN2.K2022.1 X

77 22210016 Nguyễn Thị Trà My 15/07/1991 Tiền Giang 082191012146 11/01/2023 CN2.K2022.1 X

78 22210031 Trần Trung Việt 24/11/1984 Quảng Trị 045084005575 27/06/2021 CN2.K2022.1

79 20210024 Nguyễn Hữu Lộc 16/01/1992 Đồng Nai 075092022125 22/12/2021 CN2.K2020

80 21210083 Võ Trung Nguyên 15/11/1991 Gia Lai 064091000030 01/12/2016 CN2.K2021.3

81 22410057 Nguyễn Xuân Phước 09/04/1996 TP. Hồ Chí Minh 079096016153 08/12/2021 LT.K2022.2

82 22410018 Nguyễn Nhật Minh 08/10/1986 TP. Hồ Chí Minh HC.K2022.1
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